ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT- HỌC KỲ I
MÔN SINH HỌC 11

NĂM HỌC 2020-2021
I) PHẤN TRẮC NGHIỆM
MÃ ĐỀ 111

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/A
	B
	A
	C
	D
	B
	A
	C
	B
	D
	B
	C
	A


MÃ ĐỀ 112

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/A
	D
	D
	C
	B
	D
	B
	C
	A
	B
	A
	C
	D


MÃ ĐỀ 113

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/A
	B
	C
	A
	B
	A
	C
	B
	D
	C
	D
	B
	A


MÃ ĐỀ 114

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/A
	C
	D
	B
	B
	A
	D
	B
	A
	C
	C
	A
	B


II) PHẤN TỰ LUẬN
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1a
	- Động lực của dòng mạch gỗ: phối hợp của 3 lực

+ Lực đẩy của rễ ( Áp suất rễ)

+ Lực hút do thoát hơi nước ở lá

+ Lực liên kết giữa phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ

- Động lực của dòng mạch rây:

+ Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan chứa (rễ, củ, …)
	0,25
0,25

0,25

0,25

	1b
	- Thành phần và chức năng của hệ sắc tố quang hợp trong lá:
+ Sắc tố chính:  Diệp lục a, diệp lục b

-> Chức năng: diệp lục a: chuyển hóa năng lượng ánh sáng -> năng lượng của liên kết hóa học trong ATP, NADPH.

+ Sắc tố phụ (Carôtenôit): gồm carôten và xantôphyl

-> Chức năng: hấp thụ và truyền năng lượng ánh sáng cho diệp lục a ở trung tâm phản ứng.
	0,25
0,25

0,25

0,25

	2a
	- Điều kiện của quá trình cố định nitơ trong khí quyển:
+ Có lực khử mạnh

+ Có sự tham gia của enzim nitrogenaza

+ Cung cấp năng lượng ATP

+ Diễn ra trong điều kiện kị khí.

- Vi sinh vật tham gia: + Vi sinh vật cộng sinh ( Rhizobium…)

                                     + Vi sinh vật tự do (Vi khuẩn lam…)
	0,25
0,25

0,25

0,25

	2b
	Hô hấp sáng

Khái niệm

- Quá trình hấp thụ O2, giải phóng CO2 ngoài ánh sáng
Điều kiện

- Cường độ ánh sáng cao, CO2 cạn kiệt, O2 tích lũy nhiều, lục lạp của thực vật  C3.
Vị trí

- Tại lục lạp, perôxixôm, ty thể.
Hậu quả

- Gây lãng phí sản phẩm của quang hợp.

	0,25
0,25

0,25

0,25



	3a
	Thực vật C3

Thực vật C4

Thực vật CAM

Chất nhận CO2
RiDP 
PEP
PEP
Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên
APG ( hợp chất 3C)
AOA ( hợp chất 4C)
AOA ( hợp chất 4C)
Không gian

Tế bào mô giậu
Tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch
Tế bào mô giậu
Thời gian

Ban ngày
Ban ngày
Ban  đêm và ban ngày

	0,25
0,25

0,25

0,25

	3b
	- Cây trên cạn ngập úng lâu sẽ chết vì: khi bị ngập úng->  rễ cây thiếu ôxy 
-> rễ không hô hấp hiếu khí -> rễ phải hô hấp kị khí -> sản phẩm độc ->  tích luỹ các chất độc hại đối với tế bào->  làm cho lông hút chết, không hình thành được lông hút mới->  cây không hấp thụ được nước -> cân bằng nước trong cây bị phá vỡ và cây bị chết.
- Bón phân quá liều lượng cây trồng sẽ bị héo và chết: bón nhiều phân->  làm tăng ASTT của đất -> MT đất ưu trương hơn trong lông hút của rễ -> lông hút của rễ cây không hút được nước-> lá vẫn thoát nước -> cây héo -> chết cây.

	0,5
0,5


